SÁCH NĂM 2014
	STT
	TÊN SÁCH
	TÁC GIÁ
	NHÀ XUẤT BẢN
	SỐ LƯỢNG

	I- SÁCH NÔNG NGHIỆP

	242
	KT trồng lúa nước hiệu quả
	Thanh Huyền
	Hồng Đức
	(2 quyển)

	243
	KT trồng Lan nhiệt đới
	Thái Hà
	VHTT
	(2 quyển)

	244
	Cây hoa đào và KT trồng 
	TS. Đặng Văn Đông
	HN
	(2 quyển)

	245
	100 câu hỏi về kỹ thuật nuôi cá nước ngọt
	Ks. Thái Hà
	Hồng Đức
	

	II- SÁCH LỊCH SỬ

	246
	Phụ nữ Việt Nam trong lịch sử (p.kiến)
	Cao Tự Thanh
	Phụ nữ
	

	247
	Nạn đói năm 1945 ở Việt Nam những chứng tích lịch sử
	GS. Văn Tạo
	Trí thức
	

	248
	Đại tướng Võ Nguyên Giáp huyền thoại của nhân loại
	Dương Phong
	Thời Đại
	

	249
	Bà mẹ VN anh hùng tỉnh Hải Dương
	Tỉnh ủy-HĐND-UBND tỉnh HD
	
	

	288
	Võ Nguyên Giáp danh tướng thời đại Hồ Chí Minh
	Trần Trọng Trung
	Chính trị Quốc gia
	

	289
	Tổng tiến công và nổi dậy mậu thân 1968 giá trị lịch sử
	
	Chính trị Quốc gia
	

	290
	Điện Biên Phủ trận thắng thế kỷ
	
	Chính trị Quốc gia
	

	291
	Nghiên cứu mối quan hệ không bình thường giữa một bộ phận cán bộ đảng viên có chức, có quyền với các doanh nghiệp để trục lợi
	TS. Lê Hồng Liêm
	Chính trị Quốc gia
	

	III – SÁCH LUẬT

	250
	Văn bản pháp luật mới về KHCN
	Vụ pháp chế
	Tự nhiên và công nghệ
	(03 quyển)

	251
	Bộ quy trình Hải Dương thực hiện về công tác phòng cháy, chữa cháy
	Đại tá.TS.Đoàn Việt Mạnh
	Tài chính
	Tập 1

	252
	Bộ quy trình Hải Dương thực hiện về công tác phòng cháy, chữa cháy
	Đại tá.TS.Đoàn Việt Mạnh
	Tài chính
	Tập 1

	287
	Các văn bản của đảng và chính phủ về đổi mới doanh nghiệp từ năm 2001 đến nay
	
	Chính trị Quốc gia
	

	IV- SÁCH MÔI TRƯỜNG

	253
	Quản lý chất thải nhằm phát triển nông nghiệp bền vững
	Huỳnh Trung Hải
	KH&KT
	(03 quyển)

	254
	Môi trường dân số và phát triển bền vững
	Nguyễn Văn Hồng
	KH&KT
	(03 quyển)

	255
	An toàn sinh học
	PGS.Lê Gia Hy
	KH&KT
	(04 quyển)

	256
	Kỹ thuật phòng trừ mối cho kiến trúc nhà ở dân dụng và công nghiệp ở Việt Nam
	Nguyễn Đức Khảm
	KH&KT
	(03 quyển)

	257
	Cẩm nang kỹ thuật BVMT nông thôn Hải Dương
	
	Sở KH&CN- HD
	(02 quyển)

	258
	Làng nghề Việt Nam môi trường
	Đặng Kim Chi
	KH&KT
	(02 quyển)

	271
	Sử dụng hợp lý tài nguyên môi trường để phát triển bền vững ở VN
	PGS.Nguyễn Đức Khiển
	KH&KT
	

	272
	Khí hậu và tài nguyên khí hậu VN
	PGS.Nguyễn Đức Ngữ
	KH&KT
	

	273
	Xử lý nước cấp và nước thải dệt nhuộm
	PGS.Đặng Trấn Phòng
	KH&KT
	

	274
	Chì và ô nhiễm chì đối với sức khỏe và đời sống xã hội ở VN
	Nguyễn Hữu Phú
	KH&KT
	

	275
	Năng lượng sinh học
	PGS.Nguyễn Quốc Khang
	KH&KT
	

	276
	Năng lượng và môi trường ở VN
	TS. Lý Ngọc Minh
	KH&KT
	

	277
	Làng nghề VN và môi trường
	Đặng Kim Chi
	KH&KT
	Tập 2

	V- SÁCH KHOA HỌC

	259
	Kể chuyện Bác Hồ với trí thức
	Vũ Thị Kim Yến
	Hồng Bàng
	

	260
	Đặt tên cho thương hiệu
	Jacky Tai
	NXB trẻ
	

	261
	Thiết kế làm lên Thương hiệu
	Jay Greene
	NXB trẻ
	(02 quyển)

	262
	XD thương hiệu theo phong cách Trump
	Trump University
	LĐ-XH
	(02 quyển)

	263
	Quản trị thương hiệu
	Patricia
	LĐ-XH
	(02 quyển)

	264
	Giải thưởng HCM và giải thưởng Nhà Nước về KH&CN (1996-2010)
	TC - HĐKH
	KH&KT
	(02 quyển)

	296
	Khoa học và Công nghệ VN 2013
	Bộ KH&CN
	KH&KT
	

	267
	Khoa học và công nghệ thế giới
	Bộ KH&CN
	KH&KT
	

	298
	Khoa học và công nghệ thế giới
	Bộ KH&CN
	KH&KT
	

	VI- SÁCH TỪ ĐIỂN 

	265
	Ngữ pháp tiếng anh thông dụng
	A.J.ThomSon
	Thanh Niên
	

	
	
	
	
	

	VII- SÁCH NIÊN GIÁM THỐNG KÊ

	266
	Niên giám thống kê tỉnh Hải Dương 2012
	Cục Thống kê HD
	Thống kê
	(02 quyển)

	
	
	
	
	

	267
	Niên giám thống kê tỉnh Hải Dương năm 2001
	Cục Thống kê HD
	Thống kê
	

	268
	Niên giám thống kê tỉnh Hải Dương năm 1998
	Cục Thống kê HD
	Thống kê
	

	269
	Niên giám thống kê tỉnh Hải Dương năm 2011
	Cục Thống kê HD
	Thống kê
	

	VIII- SÁCH KINH TẾ

	270
	Đổi mới văn hóa lãnh đạo, quản lý lý luận và thực tiễn
	PGS. Phạm Ngọc Thanh
	Lao động
	

	280
	Định hướng XHCN trong phát triển kinh tế thị trường ở VN
	GS.Nguyễn Xuân Thắng
	Chính trị Quốc gia
	Tập 1

	281
	Định hướng XHCN trong phát triển kinh tế thị trường ở VN
	GS.Nguyễn Xuân Thắng
	Chính trị Quốc gia
	Tập 2

	282
	Khoa học, Công nghệ trong phát triển nông nghiệp bền vững vùng đồng bằng sông cửu long
	
	Chính trị Quốc gia
	

	283
	Ba người khổng lồ trong kinh tế học
	Mark Skousen
	Chính trị Quốc gia
	

	284
	Nông nghiệp nông dân, nông thôn trong mô hình tăng trưởng kinh tế mới giai đoạn 2011-2020
	TS.Nguyễn Thị Tố Quyên
	Chính trị Quốc gia
	

	285
	Xây dựng, phát triển thị trường klhoa học và công nghệ trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
	TS.Hồ Đức Việt
	Chính trị Quốc gia
	

	286
	Phát triển bền vững hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam
	TS. Ngô Thị Tuyết Mai
	Chính trị Quốc gia
	

	293
	Tái cấu trúc kinh tế Việt Nam
	TS. Nguyễn Ngọc Toàn
	Chính trị Quốc gia
	

	IX-SÁCH TỪ ĐIỂN 

	294
	Từ điển từ khóa khoa học và công nghệ 
	TT thông tin, tư liệu KH&CN Quốc gia
	Hà nội
	Tập 1

	295
	Từ điển từ khóa khoa học và công nghệ 
	TT thông tin, tư liệu KH&CN Quốc gia
	Hà nội
	Tập 2

	X- SÁCH THAM KHẢO

	
	Tài liệu TCVN- ATBX- dấu hiệu cơ bản về bức xạ Ion hóa
	
	
	(02 quyển)

	
	Tài liệu TCVN- ATBX- Chất phóng xạ hở- xác định và chứng nhận
	
	
	(02 quyển)

	
	Tài liệu TCVN- ATBX- Nguồn phóng xạ kín phương pháp thử nghiệm rò rỉ
	
	
	(02 quyển)

	
	
	
	
	

	
	Tài liệu TCVN- ATBX- bức xạ Gama và tia X- liều kế bỏ túi kiểu tụ điện đọc gián tiếp hoặc trực tiếp
	
	
	(02 quyển)

	
	Tài liệu TCVN- ATBX- Giới hạn liều đối với nhân viên bức xạ và dân chúng
	
	
	(02 quyển)

	
	Tài liệu TCVN- ATBX- Qlý chất thải phóng xạ- phân loại chất thải phóng xạ
	
	
	(02 quyển)

	
	Tài liệu TCVN- ATBX- Miễn trừ khai báo đăng ký và xin giấy phép ATBX
	
	
	(02 quyển)

	
	Tài liệu TCVN- ATBX- Chiếu xạ y tế- quy định chung
	
	
	(02 quyển)

	
	Tài liệu TCVN- Phương tiện bảo vệ tập thể chống bức xạ ion hóa- yêu cầu kỹ thuật
	
	
	(02 quyển)

	
	Tài liệu TCVN- ATBX ion hóa tại các cơ sở x quang y tế
	
	
	(02 quyển)

	
	Tài liệu TCVN- ATBX – Nguồn phóng xạ kín-myêu cầu chung và phân loại
	
	
	(02 quyển)

	
	Tài liệu TCVN- Quy phạm ATBX ion hóa
	
	
	(02 quyển)

	292
	Tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu tổng kết 30 năm đổi mới
	
	Chính trị Quốc gia
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